
STT Mã HP Tên Học phần

Số 
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chỉ
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tiết
Tên nhóm HP Thứ Buổi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
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đầu
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P
h

ò
n

g

G
h
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ú

1 MH502004 Pháp luật 2 30
025_PL_HK3_22.23

_CD22.N1(ghepCD22CT11)
Lư Quốc Tuấn Bảy Tối 22/05/2023 24/07/2023 13 15 3 A.201

2 MH502004 Pháp luật 2 30
025_PL_HK3_22.23

CD22.N2
Lư Quốc Tuấn Tư Sáng 19/04/2023 21/06/2023 4 6 3 A.201

1 MH502005 Kỹ năng mềm 2 45
025_KNM_HK3_22.23

CD22.N1

Nguyễn Hoài 

Nguyễn Thị Thanh 

Nguyễn Thị 

Lưu Quốc

Phạm Thái 

Phong

Thủy

Khuyên

Đạt

Chương

Bảy Sáng 22/04/2023 24/06/2023 1 5 5 A.801

2 MH502005 Kỹ năng mềm 2 45
025_KNM_HK3_22.23

CD22.N2

Nguyễn Hoài 

Nguyễn Thị Thanh 

Nguyễn Thị 

Lưu Quốc

Phạm Thái 

Phong

Thủy

Khuyên

Đạt

Chương

Bảy Chiều 22/04/2023 24/06/2023 7 11 5 A.801

Hai Chiều 17/04/2023 26/06/2023 7 9 3 A.304

Sáu Sáng 21/04/2023 23/06/2023 1 3 3 A.305

Ba Sáng 18/04/2023 27/06/2023 1 3 3 A.306

Bảy Sáng 22/04/2023 24/06/2023 1 3 3 A.306

Tư Sáng 19/04/2023 21/06/2023 4 6 3 A.304

Sáu Sáng 21/04/2023 23/06/2023 4 6 3 A.304

Ba Sáng 18/04/2023 27/06/2023 4 6 3 A.306

Năm Sáng 20/04/2023 22/06/2023 4 6 3 A.306

T
ấ

t cả
 cá

c n
g

à
n

h
TRƯỜNG CĐ CNTT TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----oOo---- ----oOo----

THỜI KHÓA BIỂU

HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 22 

NĂM HỌC: 2022 - 2023_HỌC KỲ 3

(Thực hiện từ ngày 17/4/2023 đến 16/7/2023)

Họ tên giảng viên

1 MH510000 Tiếng Anh cơ bản 3 60
105_TACB_HK3_22.23

_CD22.N1
Trần Trọng Khôi 

2 MH510000 Tiếng Anh cơ bản 3 60
105_TACB_HK3_22.23

_CD22.N2
Đặng Võ Minh Kha 

3 MH510000 Tiếng Anh cơ bản 3 60
105_TACB_HK3_22.23

_CD22.N3
Đỗ Đăng Hưng 

4 MH510001 Tiếng Anh 1 3 60
105_TA1_HK3_22.23

_CD22.N1
Đặng Võ Minh Kha 



STT Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP Thứ Buổi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 
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h

ò
n

g

G
h
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T
ấ
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g

à
n
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Họ tên giảng viên

Tư Chiều 19/04/2023 21/06/2023 7 9 3 A.304

Sáu Chiều 21/04/2023 23/06/2023 7 9 3 A.304

Tư Sáng 19/04/2023 21/06/2023 1 3 3 A.304

Sáu Sáng 21/04/2023 23/06/2023 1 3 3 A.304

Ba Sáng 18/04/2023 27/06/2023 1 3 3 A.304

Năm Sáng 20/04/2023 22/06/2023 1 3 3 A.306

Ba Sáng 18/04/2023 27/06/2023 1 3 3 A.305

Năm Sáng 20/04/2023 22/06/2023 1 3 3 A.304

Tư Sáng 18/04/2023 20/06/2023 1 3 3 A.306

Sáu Sáng 20/04/2023 22/06/2023 1 3 3 A.306

Hai Chiều 17/04/2023 26/06/2023 7 9 3 A.306

Sáu Sáng 20/04/2023 22/06/2023 1 3 3 A.303

Ba Tối 18/04/2023 27/06/2023 13 15 3 A.304

Năm Tối 20/04/2023 22/06/2023 13 15 3 A.304

Hai Tối 17/04/2023 26/06/2023 13 15 3 A.304

Sáu Tối 21/04/2023 23/06/2023 13 15 3 A.304

Hai Tối 17/04/2023 26/06/2023 13 15 3 A.306

Tư Tối 19/04/2023 21/06/2023 13 15 3 A.306

30 Lê Thị Quỳnh Chi

30 Lê Thị Quỳnh Chi

30 Tạ Chí Qui Nhơn

30 Tạ Chí Qui Nhơn

30 Lê Thị Đoan Trang

30 Lê Thị Đoan Trang

30 Nguyễn Đình Hoàng

30 Nguyễn Đình Hoàng

30 Trương Châu Long

30 Trương Châu Long

T
ấ

t cả
 cá

c n
g

à
n

h
C

D
2

2
C

T
1

5 B.202

18/04/2023 11/07/2023 1

11Hai Chiều 17/04/2023 10/07/2023 71 MĐ501058
Hệ thống quản lý nội 

dung
3

015_HTQLND_HK3_22.23

_CD22CT1

5 5 B.202

17/04/2023 10/07/2023 1

1

Sáng

4 MĐ501060
Lập trình giao diện web 

1
3

015_LTGDW1_HK3_22.23

_CD22CT1

3 MĐ501045 Lập trình PHP1 3
015_LTPHP1_HK3_22.23

_CD22CT1

Ba2 MĐ501051 Lập trình JavaScrip1 3
015_LTJS1_HK3_22.23

_CD22CT1
5 5 B.202

5 B.2025

Bảy Sáng

06/07/2023Năm Sáng 20/04/2023

22/04/2023 15/07/2023

1

5 5 B.202

Hai Sáng

Lập trình web phía máy 

chủ
3

015_LTWPMC_HK3_22.23

_CD22CT1
5 MĐ501059

5 MH510001 Tiếng Anh 1 3 60
105_TA1_HK3_22.23

_CD22.N2
Huỳnh Thuy 

6 MH510001 Tiếng Anh 1 3 60
105_TA1_HK3_22.23

_CD22.N3
Đỗ Đăng Hưng 

7 MH510001 Tiếng Anh 1 3 60
105_TA1_HK3_22.23

_CD22.N4
Phạm Minh Quân 

7 MH510001 Tiếng Anh 1 3 60
105_TA1_HK3_22.23

_CD22.N5
Huỳnh Thuy 

8 MH510001 Tiếng Anh 1 3 60
105_TA1_HK3_22.23

_CD22.N6
Huỳnh Thuy 

12 MH510002 Tiếng Anh 2 3 60
105_TA2_HK3_22.23

_CD22.N2
Đỗ Đăng Hưng 

13 MH510002 Tiếng Anh 2 3 60
105_TA2_HK3_22.23

_CD22.N3
Đặng Võ Minh Kha 

9 MH510001 Tiếng Anh 1 3 60
105_TA1_HK3_22.23

_CD22.N7
Đặng Võ Minh Kha 

11 MH510002 Tiếng Anh 2 3 60
105_TA2_HK3_22.23

_CD22.N1
Đỗ Đăng Hưng 



STT Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP Thứ Buổi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
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T
ấ

t cả
 cá

c n
g

à
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Họ tên giảng viên

1 MĐ501048 Quản lý dự án với Agile 2 30
015_QLDAA_HK3_22.23

_CD22CT2+3+10
Lê Thị Quỳnh Chi Hai Sáng 17/04/2023 26/06/2023 1 3 3 A.201

30 Phạm Đào Minh Vũ

30 Phạm Đào Minh Vũ

30 Đỗ Quang Lĩnh

30 Đỗ Quang Lĩnh

30 Châu Trần Trúc Ly  Hai Sáng 17/04/2023 26/06/2023 4 6 3 A.202

60 Châu Trần Trúc Ly Sáu Sáng 21/04/2023 07/07/2023 1 5 5 A.209

1 MĐ501048 Quản lý dự án với Agile 2 30
015_QLDAA_HK3_22.23

_CD22CT2+3+10
Lê Thị Quỳnh Chi Hai Sáng 17/04/2023 26/06/2023 1 3 3 A.201

30 Phạm Đào Minh Vũ

30 Phạm Đào Minh Vũ

30 Đỗ Quang Lĩnh

30 Đỗ Quang Lĩnh

30 Châu Trần Trúc Ly  Hai Sáng 17/04/2023 26/06/2023 4 6 3 A.202

60 Châu Trần Trúc Ly Sáu Chiều 21/04/2023 07/07/2023 7 11 5 A.209

1 MĐ501048 Quản lý dự án với Agile 2 30
015_QLDAA_HK3_22.23

_CD22CT4+5
Lê Thị Quỳnh Chi Hai Sáng 17/04/2023 26/06/2023 4 6 3 A.201

30 Tạ Chí Qui Nhơn

30 Tạ Chí Qui Nhơn

30 Trương Như Nhật

30 Trương Như Nhật

30 Nguyễn Đỗ Thư Hương Tư Sáng 19/04/2023 21/06/2023 1 3 3 A.202

60 Nguyễn Đỗ Thư Hương Sáu Chiều 21/04/2023 07/07/2023 7 11 5 A.309

C
D

2
2

C
T

3
C

D
2

2
C

T
421/04/2023 07/07/2023 1 5

5

Chiều 17/04/2023 10/07/2023 7 11

05/07/2023

A.406

Sáu Sáng

1 5 B.203

Hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu
3

015_HQTCSDL_HK3_22.23

_CD22CT2+10

2 MĐ501007 Thiết kế Web 2 3 Tư Sáng 19/04/2023 05/07/2023 1 5 5 A.406
015_TKW2_HK3_22.23

_CD22CT2+10

3 MĐ501119

C
D

2
2

C
T

2
+

1
0

11

2 MĐ501007 Thiết kế Web 2 3
015_TKW2_HK3_22.23

_CD22CT3

4 MĐ501044
Lập trình hướng đối 

tượng
4

015_LTHĐT_HK3_22.23

_CD22CT3

19/04/2023

7 11 5 A.406

3 MĐ501119
Hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu
3

4 MĐ501044
Lập trình hướng đối 

tượng
4

015_LTHĐT_HK3_22.23

_CD22C2+10

05/07/2023 7 B.203

Tư Sáng 19/04/2023

4 MĐ501044
Lập trình hướng đối 

tượng
4

015_LTHĐT_HK3_22.23

_CD22CT4

015_HQTCSDL_HK3_22.23

_CD22CT3

2 MĐ501007 Thiết kế Web 2 3
015_TKW2_HK3_22.23

_CD22CT4

3 B.203

Tư Chiều 19/04/2023 05/07/2023

Hai

5

5Tư Chiều

MĐ501119
Hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu
3

015_HQTCSDL_HK3_22.23

_CD22CT4

5



STT Mã HP Tên Học phần
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1 MĐ501048 Quản lý dự án với Agile 2 30
015_QLDAA_HK3_22.23

_CD22CT4+5
Lê Thị Quỳnh Chi Hai Sáng 17/04/2023 26/06/2023 4 6 3 A.201

30 Tạ Chí Qui Nhơn

30 Tạ Chí Qui Nhơn

30 Trương Như Nhật

30 Trương Như Nhật

30 Nguyễn Đỗ Thư Hương Tư Sáng 19/04/2023 21/06/2023 1 3 3 A.202

60 Nguyễn Đỗ Thư Hương Sáu Sáng 21/04/2023 07/07/2023 1 5 5 A.309

1 MĐ501048 Quản lý dự án với Agile 2 30
015_QLDAA_HK3_22.23

_CD22CT6+7
Lê Thị Quỳnh Chi Năm Sáng 20/04/2023 22/06/2023 1 3 3 A.201

30 Phạm Đào Minh Vũ

30 Phạm Đào Minh Vũ

30 Phạm Nguyễn Phúc Toàn

30 Phạm Nguyễn Phúc Toàn

30 Châu Trần Trúc Ly Năm Sáng 20/04/2023 22/06/2023 4 6 3 A.202

60 Châu Trần Trúc Ly Năm Chiều 20/04/2023 06/07/2023 7 11 5 A.209

1 MĐ501048 Quản lý dự án với Agile 2 30
015_QLDAA_HK3_22.23

_CD22CT6+7
Lê Thị Quỳnh Chi Năm Sáng 20/04/2023 22/06/2023 1 3 3 A.201

30 Phạm Đào Minh Vũ

30 Phạm Đào Minh Vũ

30 Trương Như Nhật

30 Trương Như Nhật

30 Châu Trần Trúc Ly Năm Sáng 20/04/2023 22/06/2023 4 6 3 A.202

60 Trương Như Nhật Sáu Chiều 21/04/2023 07/07/2023 7 11 5 B.203

C
D

2
2

C
T

5
C

D
2

2
C

T
6

C
D

2
2

C
T

7

5

7

06/07/2023 7 11

1 5

03/07/2023 1

5 A.406

5

Hai Sáng 17/04/20233 MĐ501119
Hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu
3

015_HQTCSDL_HK3_22.23

_CD22CT6

MĐ501044
Lập trình hướng đối 

tượng
4

015_LTHĐT_HK3_22.23

_CD22CT5
4

2 MĐ501007 Thiết kế Web 2 3
015_TKW2_HK3_22.23

_CD22CT6

2 MĐ501007 Thiết kế Web 2 3 20/04/2023Chiều

4 MĐ501044
Lập trình hướng đối 

tượng
4

015_LTHĐT_HK3_22.23

_CD22CT6

B.201

Năm Sáng 20/04/2023 06/07/2023 1 5 5 B.203

B.203

Ba Sáng 18/04/2023 11/07/2023 1 5

2 MĐ501007

Năm

Thiết kế Web 2 3
015_TKW2_HK3_22.23

_CD22CT7

3 MĐ501119
Hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu
3

015_HQTCSDL_HK3_22.23

_CD22CT7

4 4
015_LTHĐT_HK3_22.23

_CD22CT7

3 MĐ501119

MĐ501044
Lập trình hướng đối 

tượng

015_TKW2_HK3_22.23

_CD22CT5

Ba Sáng 18/04/2023 11/07/2023

Hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu
3

015_HQTCSDL_HK3_22.23

_CD22CT5

5

Ba Chiều 18/04/2023 11/07/2023

5

11 5 B.201

B.203



STT Mã HP Tên Học phần
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1 MĐ501048 Quản lý dự án với Agile 2 30
015_QLDAA_HK3_22.23

_CD22CT8+9
Lê Thị Quỳnh Chi Năm Sáng 20/04/2023 22/06/2023 4 6 3 A.201

30 Tạ Chí Qui Nhơn

30 Tạ Chí Qui Nhơn

30 Trương Châu Long

30 Trương Châu Long

30 Nguyễn Đỗ Thư Hương Tư Sáng 19/04/2023 21/06/2023 4 6 3 A.202

60 Nguyễn Đỗ Thư Hương Tư Chiều 19/04/2023 05/07/2023 7 11 5 A.309

1 MĐ501048 Quản lý dự án với Agile 2 30
015_QLDAA_HK3_22.23

_CD22CT8+9
Lê Thị Quỳnh Chi Năm Sáng 20/04/2023 22/06/2023 4 6 3 A.201

30 Tạ Chí Qui Nhơn

30 Tạ Chí Qui Nhơn

30 Trương Châu Long

30 Trương Châu Long

30 Nguyễn Đỗ Thư Hương Tư Sáng 19/04/2023 21/06/2023 4 6 3 A.202

60 Nguyễn Đỗ Thư Hương Năm Chiều 20/04/2023 06/07/2023 7 11 5 A.309

1 MĐ501048 Quản lý dự án với Agile 2 30
015_QLDAA_HK3_22.23

_CD22CT12+13
Lê Thị Quỳnh Chi Ba Sáng 18/04/2023 27/06/2023 1 3 3 A.201

30 Tạ Chí Qui Nhơn

30 Tạ Chí Qui Nhơn

30 Trương Châu Long

30 Trương Châu Long

30 Châu Trần Trúc Ly Ba Sáng 18/04/2023 27/06/2023 4 6 3 A.202

60 Châu Trần Trúc Ly Tư Chiều 19/04/2023 05/07/2023 7 11 5 A.209

015_HQTCSDL_HK3_22.23

_CD22CT8

C
D

2
2

C
T

8
C

D
2

2
C

T
9

C
D

2
2

C
T

1
2

05/07/2023 7 11

Tư 05/07/2023 1 5

1 5

2 MĐ501007 Thiết kế Web 2 3
015_TKW2_HK3_22.23

_CD22CT12

3 MĐ501119
Hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu
3

015_HQTCSDL_HK3_22.23

_CD22CT9

2 MĐ501007 Thiết kế Web 2 3

4 MĐ501044

3 MĐ501119
Hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu
3

015_HQTCSDL_HK3_22.23

_CD22CT12

4 MĐ501044
Lập trình hướng đối 

tượng
4

015_LTHĐT_HK3_22.23

_CD22CT12

2

4 MĐ501044
Lập trình hướng đối 

tượng
4

015_LTHĐT_HK3_22.23

_CD22CT8

MĐ501007 Thiết kế Web 2 3
015_TKW2_HK3_22.23

_CD22CT8

3 MĐ501119
Hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu
3

015_TKW2_HK3_22.23

_CD22CT9

Lập trình hướng đối 

tượng
4

015_LTHĐT_HK3_22.23

_CD22CT9

Hai Sáng 17/04/2023 10/07/2023

19/04/2023

Năm Chiều

05/07/2023 7 11 5

19/04/2023

5 A.406

Sáng 19/04/2023

A.407

5

Hai Chiều 17/04/2023 10/07/2023

A.407

7 11 5 A.407

5 A.407

Tư Chiều

Sáu Chiều 21/04/2023 07/07/2023 7 11 5 A.407
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1 MĐ501048 Quản lý dự án với Agile 2 30
015_QLDAA_HK3_22.23

_CD22CT12+13
Lê Thị Quỳnh Chi Ba Sáng 18/04/2023 27/06/2023 1 3 3 A.201

30 Nguyễn Đình Hoàng

30 Nguyễn Đình Hoàng

30 Trương Châu Long

30 Trương Châu Long

30 Châu Trần Trúc Ly Ba Sáng 18/04/2023 27/06/2023 4 6 3 A.202

60 Châu Trần Trúc Ly Ba Chiều 18/04/2023 11/07/2023 7 11 5 A.209

1 MH502001 Giáo dục thể chất 2 60
025_GDTC_HK3_22.23

_CD22CT14
Lê Trung Kiên Năm Sáng 20/04/2023 06/07/2023 1 5 5 Trệt B

2 MĐ501048 Quản lý dự án với Agile 2 30
015_QLDAA_HK3_22.23

_CD22CT14+15
Lê Thị Quỳnh Chi Ba Sáng 18/04/2023 27/06/2023 4 6 3 A.201

30 Nguyễn Đình Hoàng

30 Nguyễn Đình Hoàng

30 Trương Như Nhật

30 Trương Như Nhật

30 Trương Châu Long Hai Sáng 17/04/2023 26/06/2023 1 3 3 A.301

60 Trương Châu Long Sáu Sáng 21/04/2023 07/07/2023 1 5 5 A.407

1 MH502001 Giáo dục thể chất 2 60
025_GDTC_HK3_22.23

_CD22CT15+16
Lê Hữu Toàn Năm Chiều 20/04/2023 06/07/2023 7 11 5 Trệt B

2 MĐ501048 Quản lý dự án với Agile 2 30
015_QLDAA_HK3_22.23

_CD22CT14+15
Lê Thị Quỳnh Chi Ba Sáng 18/04/2023 27/06/2023 4 6 3 A.201

30 Nguyễn Đình Hoàng

30 Nguyễn Đình Hoàng

30 Trương Như Nhật

30 Trương Như Nhật

30 Trương Châu Long Hai Sáng 17/04/2023 26/06/2023 1 3 3 A.301

60 Trương Châu Long Ba Chiều 18/04/2023 11/07/2023 7 11 5 A.309

C
D

2
2

C
T

1
3

C
D

2
2

C
T

1
5

C
D

1
4

C
T

1
4

Chiều 19/04/2023

015_LTHĐT_HK3_22.23

_CD22CT13

3 MĐ501119
Hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu
3

015_HQTCSDL_HK3_22.23

_CD22CT13

4 MĐ501044
Lập trình hướng đối 

tượng
4

3 MĐ501007 Thiết kế Web 2 3
015_TKW2_HK3_22.23

_CD22CT14

2 MĐ501007 Thiết kế Web 2 3
015_TKW2_HK3_22.23

_CD22CT13

05/07/2023 7

3
015_HQTCSDL_HK3_22.23

_CD22CT15

4 MĐ501119
Hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu
3

015_HQTCSDL_HK3_22.23

_CD22CT14

5 MĐ501044
Lập trình hướng đối 

tượng
4

015_LTHĐT_HK3_22.23

_CD22CT14

3 MĐ501007 Thiết kế Web 2 3
015_TKW2_HK3_22.23

_CD22CT15

4 MĐ501119
Hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu

5 MĐ501044
Lập trình hướng đối 

tượng
4

015_LTHĐT_HK3_22.23

_CD22CT15

06/07/2023 7 11 5

5

5 A.407

20/04/2023

10/07/2023 7 11 5 B.203Hai

B.20211

Ba

5 5 A.407

Năm Chiều B.201

Năm Sáng 20/04/2023 06/07/2023 1

Tư

11/07/2023 7 11Chiều 18/04/2023

Năm Sáng 20/09/2023 06/12/2023 1 5 5 A.406

17/04/2023Chiều
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à
n
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Họ tên giảng viên

1 MH502001 Giáo dục thể chất 2 60
025_GDTC_HK3_22.23

_CD22CT15+16
Lê Hữu Toàn Năm Chiều 20/04/2023 06/07/2023 7 11 5 Trệt B

2 MH501004 Cơ sở dữ liệu 3 45
015_CSDL_HK3_22.23

_CD22CT11+16.tối
Trương Như Nhật Tư Tối 03/05/2023 19/07/2023 13 16 4 A.309

30 Hai 08/05/2023 26/06/2023 13 16 4 B.204

30 Sáu 05/05/2023 23/06/2023 13 16 4 B.204

30 Ba 09/05/2023 01/08/2023 13 16 4 B.402

60 Năm 04/05/2023 20/07/2023 13 16 4 B.402

15 Lê Anh Tuấn Hai Chiều 17/04/2023 26/06/2023 7 10 4

60 Lê Anh Tuấn Tư Chiều 19/04/2023 21/06/2023 7 10 4

1 MĐ501048 Quản lý dự án với Agile 2 30
015_QLDAA_HK3_22.23

_CD22LM
Lê Thị Quỳnh Chi Ba Chiều 18/04/2023 27/06/2023 7 9 3 A.201

30 Phạm Nguyễn Phúc Toàn

30 Phạm Nguyễn Phúc Toàn

30 Trương Châu Long Hai Sáng 17/04/2023 26/06/2023 4 6 3 A.301

60 Trương Châu Long Tư Sáng 19/04/2023 05/07/2023 1 5 5 A.309

30

30

30 Nguyễn Đình Hoàng

30 Nguyễn Đình Hoàng

2 MH502007 Quản trị học 3 60
025_QTH_HK3_22.23

CD22TD
Phạm Ngọc Phương Năm Sáng 20/04/2023 06/07/2023 1 5 5 A.307

3 MH502013 Marketing căn bản 3 60
025_MarCB_HK3_22.23

CD22QT+MK+LG+TD
Trần Ngọc Chiêu Đăng Năm Chiều 20/04/2023 06/07/2023 7 11 5 A.201

4 MH502006 Kinh tế vi mô 3 65
025_KTVM_HK3_22.23

CD22TD
Phạm Ngọc Phương Sáu Sáng 21/04/2023 14/07/2023 1 5 5 A.205

MĐ501044
Lập trình hướng đối 

tượng

Nguyễn Đình Hoàng

Phạm Ngọc Cường Tối

Lê Thụy Đoan Trang

C
D

2
2

L
M

C
D

2
2

T
D

C
D

2
2

C
T

1
6

3

4 MĐ501003 Cơ sở lập trình 4
015_CSLT_HK3_22.23

_CD22CT11+16.tối

3 MĐ501006 Thiết kế web 1 3
015_TKW1_HK3_22.23

_CD22CT11+16.tối

5 MH501001 Tin học 3

Hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu
3

015_TH_HK3_22.23

CD22CT16

4
015_LTHĐT_HK3_22.23

_CD22LM

2 MĐ501119

015_LTPHPcb_HK3_22.23

CD22LM
3Lập trình PHP cơ bảnMĐ5011434

1 MĐ501007 Thiết kế Web 2 3

015_HQTCSDL_HK3_22.23

_CD22LM

015_TKW2_HK3_22.23

_CD22TD
Ba

Hai Chiều 17/04/2023 10/07/2023 7 11 5 B.201

Năm 11706/07/2023

Sáng 18/04/2023 11/07/2023 1 5 5 A.209

20/04/2023Chiều B.4035

Tối

B.103
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Họ tên giảng viên

30 Nguyễn Đỗ Thư Hương

30 Nguyễn Đỗ Thư Hương

30 Phạm Ngọc Cường

30 Phạm Ngọc Cường

30 Huỳnh Thị Tuyết Trinh

30 Huỳnh Thị Tuyết Trinh

30 Trần Nguyễn Anh Chi

30 Trần Nguyễn Anh Chi

30 Trần Nữ Vĩ Thức

30 Trần Nữ Vĩ Thức

30 Phạm Ngọc Cường

30 Phạm Ngọc Cường

30 Nguyễn Hữu Bảo Thuần

30 Nguyễn Hữu Bảo Thuần

30 Trần Nguyễn Anh Chi

30 Trần Nguyễn Anh Chi

30 Nguyễn Đỗ Thư Hương

30 Nguyễn Đỗ Thư Hương

30 Phạm Ngọc Cường

30 Phạm Ngọc Cường

30 Huỳnh Thị Tuyết Trinh

30 Huỳnh Thị Tuyết Trinh

30 Trần Nguyễn Anh Chi

30 Trần Nguyễn Anh Chi

Hai Chiều 17/04/2023

10/07/2023

C
D

2
2

Đ
H

4
C

D
2

2
Đ

H
3

C
D

2
2

Đ
H

1
+

Đ
H

2

5 5 B.204

Hai Chiều 17/04/2023 03/07/2023 7 11 5 B.404

B.404

Sáu Chiều 21/04/2023 07/07/2023 7 11

5 B.403

Sáng 19/04/2023

B.403

18/04/2023 11/07/2023 1 5

Năm Sáng

Hai Sáng 17/04/2023

3
015_TKAPQC_HK3_22.23

CD22ĐH3

MĐ501035
Thiết kế ấn phẩm quảng 

cáo
3

2 MĐ501031

MĐ501031
Thiết kế đồ họa với 

Corel DRAW
3

015_TKĐHC&D_HK3_22.23

CD22ĐH3

3 MĐ501036 Nghệ thuật chữ 3
015_NTC_HK3_22.23

CD22ĐH3

Thiết kế đồ họa với 

Corel DRAW

4 MĐ501038 Thiết kế 3D 3
015_TK3D_HK3_22.23

CD22ĐH1+2

1 MĐ501035
Thiết kế ấn phẩm quảng 

cáo

2 MĐ501031
Thiết kế đồ họa với 

Corel DRAW
3

015_TKĐHC&D_HK3_22.23

CD22ĐH4

3 MĐ501036 Nghệ thuật chữ 3
015_NTC_HK3_22.23

CD22ĐH4

3

015_TKAPQC_HK3_22.23

CD22ĐH1+ĐH2

015_TKĐHC&D_HK3_22.23

CD22ĐH1+2

3 MĐ501036 Nghệ thuật chữ 3
015_NTC_HK3_22.23

CD22ĐH1+2

1

4 MĐ501038 Thiết kế 3D 3
015_TK3D_HK3_22.23

CD22ĐH3

1 MĐ501035
Thiết kế ấn phẩm quảng 

cáo
3

015_TKAPQC_HK3_22.23

CD22ĐH4

2

4 MĐ501038 Thiết kế 3D 3
015_TK3D_HK3_22.23

CD22ĐH4

20/04/2023 06/07/2023 1 5 5

Ba Sáng 18/04/2023

5

11/07/2023 1 5

Hai 1

Ba Sáng

21/04/2023 07/07/2023 1 5

5 B.403

Tư

B.403

Ba Chiều 18/04/2023 11/07/2023 7 11 5

5 B.403

B.404

10/07/2023 7 11 5

Sáu Sáng

1 5 5

B.404

Năm Sáng 20/04/2023 06/07/2023 B.404

5

B.404

Sáng 17/04/2023

05/07/2023 1 5 5

5

10/07/2023 1
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Họ tên giảng viên

30 Trần Nữ Vĩ Thức

30 Trần Nữ Vĩ Thức

30 Nguyễn Hữu Bảo Thuần

30 Nguyễn Hữu Bảo Thuần

30 Trần Nguyễn Anh Chi

30 Trần Nguyễn Anh Chi

30 Trần Nguyễn Anh Chi

30 Trần Nguyễn Anh Chi

30 Nguyễn Đỗ Thư Hương

30 Nguyễn Đỗ Thư Hương

30 Phạm Ngọc Cường

30 Phạm Ngọc Cường

30 Huỳnh Thị Tuyết Trinh

30 Huỳnh Thị Tuyết Trinh

30 Trần Nguyễn Anh Chi

30 Trần Nguyễn Anh Chi

30 Trần Nữ Vĩ Thức

30 Trần Nữ Vĩ Thức

30 Lê Anh Tuấn

30 Lê Anh Tuấn

30 Trần Nữ Vĩ Thức Hai Chiều 17/04/2023 26/06/2023 7 9 3 A.201

60 Trần Nữ Vĩ Thức Năm Sáng 20/04/2023 06/07/2023 1 5 5 B.403

30 Bùi Duy Cương

30 Bùi Duy Cương

30 Bùi Duy Cương

30 Bùi Duy Cương

B.204

Năm

C
D

2
2

Đ
H

6
C

D
2

2
Đ

H
5

C
D

2
2

T
M

1
-4

Chiều 20/04/2023 06/07/2023 7 11 5

Ba Chiều 18/04/2023

B.103

7 11 5 B.103

B.103

Ba Sáng 18/04/2023 11/07/2023 1 5 5 B.204

5 B.404

11/07/2023

17/04/2023 10/07/2023 1 5

B.204

Năm Chiều 06/07/2023 7 11 5 B.204

Hai Chiều 17/04/2023 10/07/2023 7 11 5

20/04/2023

B.204

Sáu Sáng 21/04/2023 07/07/2023 1 5 5 B.404

Hai Sáng 17/04/2023 10/07/2023 1 5 5

B.204

Sáu Chiều 21/04/2023 07/07/2023 7 11 5 B.404

Tư Sáng 19/04/2023 05/07/2023 1 5 5

2 MĐ501031
Thiết kế đồ họa với 

Corel DRAW
3

015_TKĐHC&D_HK3_22.23

CD22ĐH5

3 MĐ501036 Nghệ thuật chữ 3
015_NTC_HK3_22.23

CD22ĐH5

1 MĐ501035
Thiết kế ấn phẩm quảng 

cáo
3

015_TKAPQC_HK3_22.23

CD22ĐH5

MĐ501031
Thiết kế đồ họa với 

Corel DRAW
3

015_TKĐHC&D_HK3_22.23

CD22ĐH6

3 MĐ501036 Nghệ thuật chữ 3
015_NTC_HK3_22.23

CD22ĐH6

5 MĐ501028 Xuất bản truyền thông 3
015_XBTT_HK3_22.23

CD22ĐH6

4 MĐ501038 Thiết kế 3D 3
015_TK3D_HK3_22.23

CD22ĐH5

1 MĐ501035
Thiết kế ấn phẩm quảng 

cáo
3

015_TKAPQC_HK3_22.23

CD22ĐH6

2 MĐ501010 CCNA2 4
015_CCNA2_HK3_22.23

CD22TM

3 MĐ501013 Quản trị mạng Windows 3
015_QTMW_HK3_22.23

CD22TM

4 MĐ501015 Hệ điều hành Linux 3
015_HĐHL_HK3_22.23

CD22TM

4 MĐ501038 Thiết kế 3D 3
015_TK3D_HK3_22.23

CD22ĐH6

1 MĐ501008 Giải quyết sự cố mạng 3
015_GQSCM_HK3_22.23

CD22TM

2

17/04/2023 10/07/2023 1 5 5

Bảy Sáng 522/04/2023 15/07/2023 1 5

Hai

Hai Sáng

Sáng
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Họ tên giảng viên

30 Nguyễn Tấn Kiệt

30 Nguyễn Tấn Kiệt

2 MĐ501083 Thực tập Điện điện tử 2 60
015_TTĐĐT_HK3_22.23

CD22CM
Nguyễn Đức Trí Sáu Sáng 21/04/2023 07/07/2023 1 5 5 A.307

3 MH501084 Xử lý tín hiệu số (DSP) 2 30
015_XLTHS_HK3_22.23

CD22CM
Nguyễn Đức Trí Sáu Chiều 21/04/2023 23/06/2023 7 9 3 A.307

30 Nguyễn Đức Trí

30 Nguyễn Đức Trí

30

30

30

30

3 MH502013 Marketing căn bản 3 60
025_MarCB_HK3_22.23

CD22QT+MK+LG+TD
Trần Ngọc Chiêu Đăng Năm Chiều 20/04/2023 06/07/2023 7 11 5 A.201

4 MĐ502043
Quảng cáo với Google 

Ads
3 60

025_QCVGoogleAds_HK3_22.23

_CD22QT
Trần Ngọc Chiêu Đăng Tư Chiều 19/04/2023 05/07/2023 7 11 5 B.404

5 MĐ502055

 SEO - Quảng bá 

thương hiệu doanh 

nghiệp

3 60
025_SEOQBTHDN_HK3_22.23_

CD22QT
Phạm Xuân Ngọc Ba Sáng 18/04/2023 04/07/2023 1 5 5 B.402

1 MH502013 Marketing căn bản 3 60
025_MarCB_HK3_22.23

CD22QT+MK+LG+TD
Trần Ngọc Chiêu Đăng Năm Chiều 20/04/2023 06/07/2023 7 11 5 A.201

2 MH502069 Nghiên cứu Marketing 3 60
025_NCMar_HK3_22.23

CD22MK
Lư Quốc Tuấn Tư Chiều 19/04/2023 05/07/2023 7 11 5 A.205

3 MH502075 Marketing dịch vụ 3 60
025_MarDV_HK3_22.23

CD22MK
Phạm Xuân Ngọc Năm Sáng 20/04/2023 06/07/2023 1 5 5 A.301

15 Hai Sáng 17/04/2023 26/06/2023 1 5 5

90 Ba Chiều 18/04/2023 04/07/2023 7 11 5
B.402Lê Thụy Đoan Trang

Năm Sáng 20/04/2023 C
D

2
2

Q
T

1
-4

C
D

2
2

M
K

1
C

D
2

2
C

M
1

Nguyễn Đỗ Thư Hương

Trần Nguyễn Anh Chi 14/07/2023 7 11 5Sáu Chiều 21/04/2023 B.402

06/07/2023 1 5 5 B.204

11 5

Bảy Sáng 22/04/2023 15/07/2023 1 5 5 A.307

A.307Tư Chiều 19/04/2023 05/07/2023 7

1 MĐ501078 An toàn điện 3
015_ATĐ_HK3_22.23

CD22CM

3
015_TKQCVAI_HK3_22.23

CD22QT

4 MĐ502078 Đồ họa ứng dụng 4
015_ĐHUD_HK3_22.23

CD22MK

4 MĐ501074 Lý thuyết mạch 3
015_LTM_HK3_22.23

CD22CM

1 MĐ501073
Thiết kế với Photoshop 

nâng cao 
3

015_TKVPnc_HK3_22.23

CD22QT

2 MĐ502051
Thiết kế quảng cáo với 

Adobe Illustrator
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1 MH502013 Thuế 3 60
025_Thuê_HK3_22.23

CD22KT
Trương Thị Ánh Nguyệt Hai Sáng 17/04/2023 03/07/2023 1 5 5 A.205

30
025_SSKT_HK3_22.23

CD22KT
Phạm Thị Hoàng Ba Sáng 18/04/2023 27/06/2023 1 3 3 A.205

60
025_SSKT_HK3_22.23

CD22KT
Phạm Thị Hoàng Tư Sáng 19/04/2023 05/07/2023 1 5 5 B.402

Ba Sáng 18/04/2023 27/06/2023 4 6 3 A.205

Năm Sáng 20/04/2023 22/06/2023 1 5 5 A.205

4 MH502008 Tài chính tiền tệ 3 60
025_TCTT_HK3_22.23

CD22KT
Nguyễn Đăng Khoa Tư Chiều 19/04/2023 05/07/2023 7 11 5 A.205

1 MH502028  Thống kê kinh doanh 3 60
025_TKKD_HK3_22.23

CD22LG
Trương Thị Ánh Nguyệt Hai Chiều 17/04/2023 10/07/2023 7 11 5 A.205

2 MH502037

Vận tải và giao nhận 

hàng hóa xuất nhập 

khẩu

3 60
025_VT&GNHHXNK_HK3_22.2

3_CD22LG
Phạm Ngọc Phương Sáu Chiều 21/04/2023 07/07/2023 7 11 5 A.205

3 MH502038
Nghiệp vụ kinh doanh  

xuất nhập khẩu
3 60

025_NVKDXNK_HK3_22.23_C

D22LG
Nguyễn Đăng Khoa Năm Sáng 20/04/2023 13/07/2023 1 5 5 A.302

4 MH502013 Marketing căn bản 3 60
025_MarCB_HK3_22.23

CD22QT+MK+LG+TD
Trần Ngọc Chiêu Đăng Năm Chiều 20/04/2023 06/07/2023 7 11 5 A.201

30 Nguyễn Đình Hoàng

30 Nguyễn Đình Hoàng

30 Trương Như Nhật

30 Trương Như Nhật

30 Trương Châu Long Hai Sáng 17/04/2023 26/06/2023 4 6 3 A.301

60 Trương Châu Long Ba Sáng 18/04/2023 11/07/2023 1 5 5 A.309

3

H
Ọ

C
 L

Ạ
I

C
D

2
2

L
G

MH502060 Kế toán tài chính 2 4
025_KTTC2_HK3_22.23

CD22KT
Phạm Thị Hoàng

MĐ502061 Sổ sách kế toán 42

75

Bảy Sáng 22/04/2023 15/07/2023
015_HQTCSDL_HK3_22.23

_HL
3

Hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu
MĐ5011192 1 5

3 MĐ501044
Lập trình hướng đối 

tượng
4

015_LTHĐT_HK3_22.23

_HL

C
D

2
2

K
T

1

1 MĐ501007 Thiết kế Web 2 3
015_TKW2_HK3_22.23

_HL

B.2035

Sáu Chiều 21/04/2023 07/07/2023 7 11 5 A.406


